
                     Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam Mẫu: B02-QĐT
                      Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
                    Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1

 Đơn vị tính: VNĐ 

 Số phát sinh kỳ báo cáo  Lũy kế từ đầu năm đến 
cuối kỳ báo cáo  Số phát sinh kỳ này năm trước  Lũy kế từ đầu năm đến cuối 

kỳ này năm trước 

 I  Thu nhập từ hoạt động Đầu tư đã thực hiện                        (3,357,808,294)                   15,406,964,208                              2,696,209,907                        (4,618,509,130)

1  Cổ tức được nhận                             539,290,000                     1,756,897,400                                 168,668,000                            576,678,340 
2  Lãi trái phiếu được nhận                           1,507,531,562                     8,095,742,685                              2,321,497,386                         9,451,486,791 
3  Lãi tiền gửi                                              -                          167,616,111                                 223,958,750                            718,144,862 
4  Thu nhập bán chứng khoán                        (5,404,629,856)                     5,386,708,012                                 (17,914,229)                      (15,364,819,123)
5  Thu nhập khác                                              -                                           -                                                   -                                               -  

 II  Chi phí                             801,638,192                     4,155,782,979                                 710,455,564                         3,724,564,721 

1  Phí Quản lý Quỹ                             769,905,743                     3,027,734,738                                 677,236,952                         2,622,568,678 
2  Phí Giám sát, quản lý tài sản Quỹ                               30,796,230                        121,109,389                                   27,089,478                              90,312,759 
3  Chi phí họp, đại hội                                              -                          627,297,840                                                 -                              650,000,000 
4  Chi phí Kiểm toán                                              -                                           -                                                   -                                 (5,924,686)
5  Chi phí tư vấn, đánh giá                                              -                                           -                                                   -                                               -  
6  Các loại phí khác                                    936,219                        379,641,012                                     6,129,134                            367,607,970 

 III Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong
kỳ (I - II)                        (4,159,446,486)                   11,251,181,229                              1,985,754,343                        (8,343,073,851)

                                        -   

 I  Thu nhập                        13,870,141,665                   19,026,991,152                            10,449,387,301                       27,172,499,234 

1  Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán                        13,870,141,665                   19,026,991,152                            10,449,387,301                       27,172,499,234 

2  Thu nhập chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ                                              -                                           -                                                   -                                               -  

 II  Chi phí                                              -                     22,798,951,700                                                 -                           9,110,594,683 

1  Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư                                              -                     22,798,951,700                                                 -                           9,110,594,683 

2  Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối kỳ                                              -                                           -                                                   -                                               -  

 III  Kết quả hoạt động ròng chưa thực hiện cuối kỳ (I - II)                        13,870,141,665                    (3,771,960,548)                            10,449,387,301                       18,061,904,551 

A. Xác định Kết quả hoạt động  đã thực hiện

B. xác định kết quả chưa thực hiện

Ngân hàng giám sát Công ty quản lý quỹ

       Tp. HCM,  Ngày 05 tháng 05 năm 2010

 Phụ trách bộ phận giám sát              Giám đốc Nghiệp vụ
                                                             Qu ản lý Quỹ 

              Lê T.H. Châu                           Trương Vĩnh An 

Người lập biểu                    KT. Kế toán trưởng                               Giám đốc                                       
Trưởng phòng 

Giao dịch Quản lý Quỹ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ
 Tháng 04 năm 2010 

 STT  Chỉ tiêu 

 Năm báo cáo  Năm trước năm báo cáo 



Phụ Lục 14

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
4. Ngày lập báo cáo: 05/05/2010

Đơn vị tính : VNĐ
STT Tài sản  Kỳ báo cáo Kỳ trước Chênh lệch kỳ báo 

cáo so với kỳ trước

I.1 Tiền 51,699,911,724      4,792,325,074                   46,907,586,650 
I.2 Các khoản Đầu tư 404,253,367,158    436,858,568,516             (32,605,201,358)

I.2.1 Trái phiếu 152,485,802,158    207,566,397,816             (55,080,595,658)
I.2.2 Cổ phiếu 251,767,565,000    229,292,170,700              22,475,394,300 

I.2.2.1 Cổ phiếu niêm yết 241,485,925,000    218,700,050,700              22,785,874,300 
I.2.2.2 Cổ phiếu chưa niêm yết 10,281,640,000      10,592,120,000                      (310,480,000)
I.2.3 Chứng khoán khác                             -                                   -                               - 

Quyền mua cổ phiếu                             -                                   -                               - 
I.3 Cổ tức được nhận            145,880,000                165,656,000             (19,776,000)
I.4 Lãi sẽ được nhận          6,567,280,894 11,569,338,373                  (5,002,057,479)
I.5 Tiền bán Chứng khoán phải thu                             -                                   -                               - 
I.6 Các khoản phải thu khác -                                         129,732,349           (129,732,349)
I.7 Các Tài sản khác                             -                                   -                               - 

Đặt cọc mua cổ phiếu                             -                                   -                               - 
I.8 Tổng Tài sản 462,666,439,776    453,515,620,312                9,150,819,464 

STT Nợ
                            - 

II.1 Tiền phải thanh toán mua Chứng khoán -                                                          -                               - 
II.2 Các khoản phải trả khác 1,523,695,990        2,083,571,705                       (559,875,715)

II.2..1 Phí quản lý             769,905,743                 753,693,149              16,212,594 
II.2.2 Phí giám sát               30,796,230                   30,147,726                   648,504 
II.2.3 Phải trả phí kiểm toán             274,413,150                 274,413,150                             - 
II.2.4 Phải trả khác             448,580,867              1,025,317,680            (576,736,813)
II.3 Tổng nợ 1,523,695,990        2,083,571,705                       (559,875,715)
STT Các chỉ tiêu khác

III.1 Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3) 461,142,743,786    451,432,048,607                9,710,695,179 
III.2 Tỷ lệ tổng nợ trên tổng giá trị tài sản ròng

của Quỹ 0.33% 0.46% -0.13%
III.3 Tổng số Đơn vị Quỹ/Chứng chỉ Quỹ 50,000,000             50,000,000                                              - 
III.4 Giá trị tài sản ròng NAV của một Đơn vị

Quỹ/Chứng chỉ Quỹ 9,223                       9,029                                                     194 
-                          

Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ

Trương Vĩnh An Tse Hok Hoi

BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ
Tháng 04 năm 2010

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ



Phụ Lục 15

1. Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Prudential Việt Nam
2. Tên Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
3. Tên Quỹ:Quỹ Đầu tư cân bằng Prudential - PRUBF1
4. Ngày lập báo cáo: 05/05/2010

Đơn vị tính: VNĐ

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước

I Giá trị Tài sản ròng đầu kỳ của Quỹ          451,432,048,607        453,771,278,188 
II Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ trong kỳ              9,710,695,179           (2,339,229,581)

Trong đó

1 Thay đổi giá trị Tài sản ròng do các hoạt động liên quan đến đầu
tư của Quỹ trong kỳ              9,710,695,179           (2,339,229,581)

2 Thay đổi giá trị Tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu
nhập của Quỹ cho các nhà Đầu tư trong kỳ                                  -                                  - 

III Giá trị Tài sản ròng cuối kỳ          461,142,743,786        451,432,048,607 
-                              

 Giám đốc nghiệp vụ quản lý quỹ 

            Trương Vĩnh An 

BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ
Tháng 04 năm 2010

Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ

Tse Hok Hoi


